
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D0 Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Minh Hằng (ĐT 0912736298)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1 0150292936 Nguyễn Duy Anh 27/07/2006 Nam

2 0116703170 Nguyễn Hồng Anh 27/04/2006 Nữ

3 0137060420 Nguyễn Mai Anh 18/10/2006 Nữ

4 0149651779 Nguyễn Phương Anh 21/09/2006 Nữ

5 0150293557 Nguyễn Trâm Anh 09/05/2006 Nữ

6 0150293681 Nguyễn Ngọc Bắc 20/07/2006 Nam

7 0150293617 Hoàng Minh Châu 30/07/2006 Nữ

8 0149016173 Đặng Mai Chi 28/06/2006 Nữ

9 0116654943 Nguyễn Đức Duy 03/11/2006 Nam

10 0116781699 Đỗ Vũ Ngân Giang 25/01/2006 Nữ

11 0133782495 Phạm Thái Hà 02/12/2006 Nữ

12 0150293413 Nguyễn Phúc Nam Hải 20/11/2006 Nam

13 0116812139 Lê Thị Thu Hằng 02/01/2006 Nữ

14 0116760154 Nguyễn Mạnh Hùng 20/09/2006 Nam

15 0116735740 Nguyễn Vũ Huy 06/10/2006 Nam

16 0116676978 Hoàng Quốc Khánh 14/07/2006 Nam

17 0150293635 Đỗ Minh Khuê 06/12/2006 Nữ

18 0139805556 Phùng Minh Khuê 26/08/2006 Nữ

19 0149016183 Nguyễn Tùng Lâm 29/09/2006 Nữ

20 0116643364 Đào Ngọc Linh 22/02/2006 Nữ

21 0149016184 Hoàng Mỹ Linh 06/09/2006 Nữ

22 0116981871 Ngô Ngọc Linh 21/04/2006 Nữ

23 0132115993 Nguyễn Khánh Linh 12/12/2006 Nữ

24 0145056263 Ngô Vũ Long 28/03/2006 Nam

25 0148549355 Nguyễn Phi Long 11/06/2006 Nam

26 0137060414 Hoàng Thị Trà Ly 17/02/2006 Nữ

27 0116607523 Phạm Xuân Mai 27/11/2006 Nữ

28 0150293582 Mỵ Kim Mẫn 20/11/2006 Nữ

29 0131517096 Nguyễn Ngọc Hiếu Minh 09/08/2006 Nam

30 0116644469 Hoàng Minh Nghĩa 22/08/2006 Nam

31 0148962623 Đàm Thái Ngọc 20/10/2006 Nữ

32 0143540868 Ngô Hồng Ngọc 24/02/2006 Nữ

33 0148588362 Phạm Bảo Ngọc 08/10/2006 Nữ

34 0150293592 Đoàn Trần Yến Nhi 08/03/2006 Nữ

35 0116588054 Võ Yến Nhi 06/02/2006 Nữ

36 0116812127 Trần Ngọc Phúc 09/08/2006 Nam

37 0149252289 Hoàng Quân 14/07/2006 Nam

38 0142904144 Nguyễn Minh Quân 23/03/2006 Nam

39 0150292553 Tô Minh Quân 19/08/2006 Nam

40 0142222529 Vũ Nguyễn Đan Tâm 24/12/2006 Nữ

41 0116643004 Phan Hà Thanh 30/12/2006 Nữ

42 0116642318 Đỗ Phúc Thành 03/12/2006 Nam

43 0150292978 Hoàng Đức Thịnh 02/11/2006 Nam

44 0116633292 Nguyễn Thu Trang 18/08/2006 Nữ

45 0149016204 Lê Thanh Tùng 10/01/2006 Nam

46 0150499020 Hà Trần Ánh Tuyết 03/11/2006 Nữ

47 0150400440 Nguyễn Khánh Thảo Vân 23/01/2006 Nữ

48 0150292565 Hà Trần Khánh Vy 12/06/2006 Nữ
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